Hội thảo chuyên đề về Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu: Mối liên quan tới Đói nghèo và Phát triển bền vững

Hà Nội, Ngày 22-23 tháng 5, 2007

__________________________________________________________________________________________________

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NUÔI TRỒNG VÀ ĐÁNH BẮT THUỶ SẢN
1. Các tác động của biến đổi khí hậu:

Biến đổi khí hậu toàn cầu được thể hiện qua một số hiện tượng quan trọng sau đây :

· Hiện tượng nóng lên của trái đất: trong thế kỷ 20, nhiệt độ bề mặt trái đất đã tăng trung bình 0.60 C
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Nguồn [1]
· Mực nước biển dâng cao: trong thế kỷ 20, mức nước biển đã tăng lên khoảng 10-20cm[image: image2.jpg]Sea level rise, cm
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Nguồn [1]
· Một số biến đổi quan trọng khác bao gồm hiện tượng mưa nhiều, mây bao phủ, nhiệt độ khắc nghiệt...
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Nguồn [1]
Thiệt hại về kinh tế do lũ và các biến đổi thời tiết gây ra 
2. Các tác động của biến đổi khí hậu đến đánh bắt hải sản:

2.1.  Sơ lược về khai thác hải sản tại Việt nam

2.1.1. Sản lượng đánh bắt:

Trong thập kỷ vừa qua, sản lượng và giá trị xuất khẩu thuỷ sản đã tăng lên không ngừng và đưa Việt Nam trở thành một trong những nước hàng đầu trên thế giới về xuất khẩu thuỷ sản. Năm 1990, tổng sản lượng thuỷ sản chỉ khoảng 1 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu 200 triệu đô la. Đến năm 2003, sản lượng thuỷ sản đã tăng gấp khoảng 2,5 lần và kim ngạch xuất khẩu tăng gấp 10 lần so với năm 1990 (hình 4). 
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Hình 4.

Nguồn:  Dữ liệu từ Bộ Thuỷ sản [2]
2.1.1.1 .Ngư cụ:

Ngư cụ khai thác hải sản tại Việt Nam rất đa dạng, phong phú về tên gọi cũng như về quy mô. Theo thông kê chưa đầy đủ, có khoảng 20 loại ngư cụ thuộc 6 nhóm đang được sử dụng tại Việt Nam. Thống kê tại 19 tỉnh vào cuối năm 1997 cho thấy cấu trúc của ngư cụ sử dụng cho đội tàu khai thác xa bờ như sau: 
· Nghề lưới kéo chiếm 34%

· Lưới vây chiếm 21%

· Lưới rê chiếm 20%

· Nghề câu chiếm 17% 

· Lưới vó chiếm 5%

· Nghề khác chiếm 3 %

Ngoài ra, có khoảng 10,000 tàu cá với công suất máy 33-45 cv có khả năng khai thác hải sản xa bờ trong điều kiện thờitiết tốt nhưng năng lực khai thấchạn chế.

2.1.1.2. Cấu trúc đội tàu:

Theo thống kê của Bộ Thuỷ sản (MOFI, 2001), tổng số lượng tàu thuyền khai thác hải sản có công suất máy từ 90 HP trở lên khoảng 6000 tàu, đây được xem là đội tàu khai thác hải sản xa bờ. Số lượng tàu có công suất máy nhỏ hơn 45 HP chiếm đến 85% tổng số tàu thuyền có công suất máy nhỏ hơn 45 HP. Trong số các tàu thuyền có công suất máy từ 45 HP trở lên, có 33% trang bị máy định vị vệ tinh, 21% có máydò cá, 63% trạng bị máy thu phát sóng tầm ngắn và 12,5 % trang bị máy thu phát sóng tầm xa.

 2.12. Một số nguy cơ và thách thức của khai thác hải sản tại Việt Nam
Việt nam có bờ biển dài  3260 km, diện tích vùng đặc quyền kinh tế hơn 1 triệu km2, đây là các điều kiện tiềm năng để phát triển khai thác hải sản. Tuy nhiên, khai thác hải sản tại Việt nam đang đối mặt với một số nguy cơ và thách thức sau đây:
Đầu tiên, đó là sự gia tăng quá nhanh và không có kiểm soát của khai thác hải sản trong những năm gần đây. Cho đến năm 1990, khai thác hải sản chỉ đóng một vai trò khiêm tốn với khoảng 260,000 ngư dân đánh bắt cá mưu sinh và phục vụ cho tiêu thu nội địa, nhưng cho đến nay khai thác hải sản đã trở thành một trong những lính vực quan trọng trong nền kinh tế quốc dân [3]. Có khoảng 560,000 ngư dân trong tổng số 3.4 triệu nhân công trong ngành thuỷ sản (chiếm khoảng 10% tổng số lao động trong cả nước). Tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản năm 2004 là 2.35 tỉ đô la, chiếm khoảng một phần mười tổng giá trị xuất khẩu của toàn bộ nền kinh tế quốc dân [3, 4]. 

Thứ hai, nghề cá Việt nam có đặc điểm là quy mô nhỏ, đa nghề và sử dụng các các ngư cụ truyền thống do vậy rất khó khăn trong việc kiểm soát cường lực khai thác trên các vùng biển [5]. Theo thống kê trong vùng biển Việt Nam đã xác định được khảng 2000 loài cá, trong đó có 130 loài cá cógiá trị kinh tế [4]. Số lượng tàu thuyền đánh cá có công suất nhỏ hơn 84 HP chiếm hơn 90% tổng số tàu thuyền đánh cá trong cả nước [5]. 

Thứ ba, hầu hết các hoạt động khai thác hải sản diễn ra ở khu vực ven bờ và cường lực khai thác (bao gồm cả số lượng tàu thuyền cũng như tổng công suất) đang không ngừng tăng lên [5]. Hình 5 cho thấy số lượng tàu thuyền máy đã tăng gần gấp đôi với tổng công suất tăng gần gấp ba, tàu thuyền thủ công giảm một nửa trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2002.
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Hình 5.

Nguồn:  Dữ liệu từ Bộ Thuỷ sản [2]
Thứ tư, do có thu nhập thấp từ nông nghiệp, nhiều nông dân đã tham gia khai thác hải sản và xem đây là phương kế sinh nhai cuối cùng dẫn đến số lượng người tham gia khai thác ở khu vực ven bờ tăng lên làm cho sản lượng khai thác trên một đơn vị cường lực giảm và nguồn lợi ngày càng cạn kiệt [3]. 

Cuối cùng, vấn đề khai thác quá mức ở khu vực ven biển đã ngày càng trở nên rõ ràng, chẳng hạn, ở khu vực Vịnh Bắc bộ sản lượng khai thác thực tế đã vượt quá sản lượng bền vững tối đa (MSY) từ năm 1994 [6]. Nghề cá ven bờ đã được ngư dân và Chính phủ nhìn nhận là đang trong tình trạng khai thác quá mức, Chính phủ đã và đang cố gắng giảm cường lực khai thác ở khu vực ven bờ. Tuy nhiên, kết quả của các nỗ lực này chưa đạt được như mong muốn do chưa có sự phối hợp và phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa các cấp chính quyền, thiếu các thông tin khoa học căn bản cần thiết và sự hạn chế của các nguồn vốn đầu tư  [4, 5].

2.2. Các tác động của biến đổi khí hậu với khai thác hải sản tại Việt Nam

Sự thay đổi khí hậu có tác động đến các hệ sinh thái biển, làm biến động chủng quần và nguồn lợi cá biển vì vậy làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cộng đồng ngư dân khu vực ven biển [1]. Hiện tượng san hô chết hàng loạt (Coral Bleaching) trong 20 năm qua do một số nguyên nhân trong đó có nguyên nhân do nhiệt độ ở các vùng biển đã tăng lên [1]. 
Các ảnh hưởng tiềm tàng của biến đổi khí hậu đối với môi trường và các hệ thống kinh tế xã hội có thể được đánh giá qua sự nhạy cảm, mức độ thích nghi và mức độ dẽ bị tổn thương của hệ thống [7]. Tại Việt Nam, hiện chưa có các nghiên cứu đầy đủ  về  tác động của biến đổi khí hậu đối với khai thác hải sản. Tuy nhiên, với những nguy cơ và thách thức đang tiềm ẩn đối với lĩnh vực khai thác thuỷ sản, các ảnh hưởng tiềm tàng của biến đổi khí hậu có thể sẽ rất lớn. Các ảnh hưởng này phần nào đã được thể hiện qua số liệu thống kê về thiệt hại do bão gây ra đối với cộng đồng ngư dân ven biển trong những năm gần đây.
Theo số liệu thống kê của Bộ Thuỷ sản từ năm 2001-2006 [8]: “tình hình thiên tai ngày càng có diễn biến phức tạp, tần suất ngày một tăng,  tính ác liệt ngày một lớn trên tất cả các loại hình: bão, nước biển dâng, triều cường, lũ lụt, lũ quét …xảy ra dồn dập và không theo quy luật”
	Năm
	Bão hình thành trên Biển Đông
	Bão ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam
	Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
	Áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến Việt nam
	Thiệt hại liên quan đến cộng đồng ngư dân ven biển
	Ước tính giá trị thiệt hại

	2001
	9
	1
	11
	0
	- 261 tàu cá chìm, 135 chiếc bị va đập hư hỏng

- 4 ngư dân chết
	97 tỉ đồng

	2002
	5
	1
	11
	3
	-
	-

	2003
	7
	2
	10
	1
	-
	-

	2004
	5
	2
	4
	0
	- 11 tàu cá bị chìm

- 14 ngư dân chết, 7 người bị thương
	

	2005
	9
	6
	5
	2
	-
	-

	2006
	10
	3
	4
	
	1457 tàu cá bị chìm, va đập hư hỏng

40 người chết
	-


Thống kê ảnh hưởng của bão đối với ngành thuỷ sản [8]
Số lượng các cơn bão ảnh hưởng đến Việt nam không chỉ có xu hướng tăng lên mà mức độ ảnh hưởng ngày càng nhiều. Năm 2006, 10 cơn bão với cường độ mạnh, các đợt gió mùa Đông Bắc kéo dài và các hiện tượng thời tiết bất thường khác đã tác động đáng kể đến hoạt động thuỷ sản và gây ra thiệt hại cho người và tàu cá hoạt động trên biển, đặc biệt cơn bão số 1 (Chanchu) gây thiệt hại rất lớn cho ngư dân khai thác vùng biển xa bờ. Ngoài ra, thiệt hại về người và vật chất đối với cộng đồng ngư dân ven biển cũng là rất đáng kể khi cơn bão số 9 (Durian) đổ bộ vào bờ. 

3. Ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam

3.1.Tình hình phát triển nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam

Nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) là ngành kinh tế có tiềm năng phát triển của Việt Nam. Những năm gần đây NTTS của nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt đựơc nhiều thành tựu to lớn, góp phần thúc đẩy công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ngành có vai trò hết sức quan trọng trong việc góp phần xoá đói giảm nghèo, cung cấp dinh dưỡng và nâng cao thu nhập cho nhân dân, và từng bước nâng cao kim ngạch xuất khẩu của đất nước. Đến năm 2003, NTTS và các hoạt động thuỷ sản chiếm tới 5,1% tổng số lao động trên toàn quốc; đến cuối năm 2006, sản lượng nuôi trồng đạt 1.526.000 tấn, tăng khoảng 14% so với năm 2005 (Đồ thị 1và Đồ thị 2). Nuôi trồng thuỷ sản tập trung chủ yếu ở đồng bằng Nam bộ, và sau đó là đồng bằng sông Hồng (Đồ thị 3)
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Đồ thị 1: Tổng sản lượng NTTS cả nước và giá trị xuất khẩu của Việt Nam 1990 - 2005
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Đồ thị 2: Sản lượng NTTS phân theo các khu vực trong cả nước từ năm 1995 – 2005
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Đồ thị 3: Diện tích mặt nước NTTS phân theo các khu vực trong cả nước từ năm 1995 – 2005

3.2. Những ảnh hưởng của biển đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam

3.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ

Nhiệt độ đóng vai trò quan trọng cho quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật nói chung và các loài nuôi trồng thủy sản nói riêng. Mỗi loài có khoảng nhiệt độ thích ứng riêng. Khả năng chống chịu của chúng nằm trong khoảng giới hạn nhất định. Ví dụ nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng và phát triển của tôm sú giới hạn trong khoảng 25 – 32 oC, nếu nhiệt độ cao hơn 32 oC hoặc thấp hơn 25 oC thì sự phát triển của tôm sẽ bị ảnh hưởng như tôm chậm lớn. 

Nhiệt độ nước trong các ao hồ phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và từng địa phương (Đồ thị 4). Khi nhiệt độ không khí tăng lên làm cho nước nóng lên, tuy nhiên biến động nhiệt độ nước trong các ao hồ chậm hơn so với không khí. Ở Việt nam, đặc biệt là các tỉnh miền trung, hiện tượng nắng nóng đã làm cho nhiệt độ nước tăng lên quá mức chịu đựng của nhiều loài sinh vật, trong đó có các loài nuôi. Nước nóng đã làm cho tôm cá chết hàng loạt, đặc biệt nghiêm trọng đối với các ao hồ có độ sâu nhỏ. Đối với các vực nước có độ sâu cao, vực nước lớn hoặc chảy thì sự thay đổi về nhiệt độ hiện xảy ra chậm hơn và nước ít bị nóng hơn. Vì vậy việc nuôi lồng bè trên các vực nước lớn như sông suối, biển thường ít bị ảnh hưởng của sự tăng nhiệt độ quá mức và lâu dài, còn các vực nước tù và nhỏ thường dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. 

Sự tăng nhiệt độ có thể làm suy giảm sản lượng thủy sản trong các ao hồ. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng khi nhiệt độ tăng lên làm cho hàm lượng oxi trong nước trong giảm mạnh vào ban đêm, do sự tiêu thụ quá mức của các loài thực vật thủy sinh, hoặc quá trình phân hợp chất hữu cơ. Sự suy giảm hàm lượng oxi làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của loài nuôi, tôm có thể bị chết hoặc chậm lớn. Điều này dễ nhận thấy qua hiện tượng hiện tượng phù dưỡng của các ao nuôi; cá nổi đầu vào buổi sáng trong các ao nuôi; thủy triều đỏ và tảo chết hàng hoạt ở các vùng ven biển.

Thay đổi nhiệt độ còn là điều kiện phát sinh của nhiều loài dịch bệnh xảy ra cho các loài nuôi. Nhiệt độ tăng cao làm cho sức khỏe của các loài nuôi, môi trường nước bị xấu đi, là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các loài vi sinh vật gây hại. Trong những năm gần đây do môi trường nuôi bị suy thoái kết hợp với sự thay đổi khắc nghiệt của thời tiết đã gây ra hiện tượng tôm sú chết hàng loạt ở hầu hết các tỉnh, như bệnh do nhóm vi khuẩn Vibrio gây ra, bệnh do virus (MBV, HPV và BP). Các bệnh này thông thường xảy ra và lan truyền rất nhanh và rộng, khó chữa nên mức độ gây rủi ro rất lớn.

Bên cạnh những ảnh hưởng bất lợi, tăng nhiệt độ cũng là điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản. Sự tăng lên của nhiệt trong khoảng cho phép tăng năng suất sơ cấp cho các ao nuôi, tạo điều kiện tốt cho sự phát triển của các loài thủy sinh là nguồn thức ăn quan trọng cho các loài nuôi. Ở các tỉnh miền Bắc, nuôi trồng thủy sản bị giới hạn bởi nhiệt độ mùa xuân và ngọt hóa của nước vào mùa hè. Nhiệt độ nước tăng vào xuân thúc đẩy sự phát triển của sinh khối thủy vực, người dân có thể thả con giống sớm hơn, cho nên có thể tránh được rủi ro tôm cá chết do độ mặn của nước giảm đột ngột.
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Đồ thị 4: Nhiệt độ trung bình tháng của một số tỉnh trong cả nước

3.2.2. Ảnh hưởng của hạn hán và lũ lụt

Nguồn nước là một trong những yếu tố quyết định cho sự thành công cho phát triển nuôi trồng thủy sản. Hiện tượng nắng nóng kéo dài đã làm cạn kiệt nguồn nước ngọt, làm tăng mức độ bốc hơi nước trong các ao nuôi. Đối với các ao nuôi gần nguồn cung cấp nước hoặc nuôi lồng bè trong vực nước lớn (sông suối, biển) thì ảnh hưởng này không lớn, nhưng đối với ao nuôi cách xa nguồn nước thì nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng rất nghiêm trong. Miền Trung là nơi có số ngày nắng, mức độ bốc hơi nước lớn nhất cả nước, cho nên hạn hán xảy ra nghiêm trọng nhất. Nhiều ao nuôi tôm cá đã bị bỏ hoang vì không có nước để cung cấp trong quá trình nuôi. Một số ao nuôi chưa đến thời gian thu hoạch đã bị cạn kiệt nguồn nước trong ao, nên người dân phải thu hoạch sớm hoặc bỏ nuôi. Tôm cá chưa đến kích thước thương phẩm bán với giá quá rẻ hoặc làm thức ăn cho gia súc và gia cầm. 

Nắng lắm ắt phải mưa nhiều, gây ra hiện tượng lũ lụt ở nhiều nơi. Lượng mưa trung bình khác nhau ở mỗi vùng (Đồ thị 5). Lũ lụt đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng ở nhiều địa phương trong cả nước. Nhiều nơi có thể được xem là nơi thuận lợi phát triển nếu hiện tượng khô hạn xảy ra, nhưng chính nơi đây là nơi dễ bị rủi ro nhất nếu lũ lụt xảy ra. Khô hạn có thể cung cấp nước, nhưng lũ lụt thì rất khó chống. Nhiều ao nuôi đã được chuẩn bị bao đê kiên cố, cao để chống nước dân cao vào mùa mưa, nhưng không thể chống được lũ lụt. Đối với nghề nuôi thủy sản mặn lợ, độ mặn lại là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng và phát triển của loài nuôi. Khi xảy ra mưa lớn, độ mặn trong các ao nuôi giảm xuống đột ngột vượt ra khỏi ngưỡng chịu đựng làm cho tôm cá bị sốc, chết hoặc chậm lớn. Lũ xãy ra còn làm cho độ mặn các vực nước gần bờ như các cửa sông giảm xuống, nghề nuôi nhuyễn thể, tôm cá, rong đề bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
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Đồ thị 5: Lượng mưa trung bình tháng của một số tỉnh trong cả nước

3.2.3. Hiện tượng giông bão

Do nằm trong vành đai nhiệt đới nên Việt Nam phải chịu ảnh hưởng của hiện tượng bão và áp thấp nhiệt đới. Bão và áp thấp nhiệt đới gây ra mưa to gió lớn. Bão đã gây ra những cơn sóng giữ dội có thể tàn phá hoàn toàn hệ thống đê bao của các ao nuôi, lồng bè trên biển, vì vậy tổn thất là điều khó tránh khỏi. Sự tàn phá của bão và áp thấp nhiệt đới còn ảnh hưởng đến hệ sinh thái của vùng nuôi – cần thời gian dài mới có thể phục hồi So với sự thay đổi nhiệt độ, bão và áp thấp nhiệt đới thưởng khó có thể dự đoán, ngược lại mức độ ảnh hưởng của nó ảnh hưởng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Có thể nói rằng, hiện tượng khắc nghiệt của biến đổi khí hậu này ảnh hưởng rất lớn đến mọi vấn đề không chỉ riêng nuôi trồng thủy sản. Đối với vùng ven biển, nơi mà cộng đồng cư dân sống chủ yếu dựa vào hoạt động nuôi trồng thủy sản, nếu bão xảy ra thì thiệt hại về kinh tế là điều khó tránh khỏi, sinh kế của họ sẽ bị mất.

3.2.4. Giải pháp

Như đã đề cập ở trên, hiện tượng bão và áp thấp nhiệt đới kèm theo mưa lũ có mức độ ảnh hưởng lớn nhất không chỉ đối với ngành nuôi trồng thủy sản mà còn tất cả mọi hoạt động khác. Vì vậy việc dự báo sớm sự hình thành và phát triển của hiện tượng thay đổi khí hậu bất thường này là yếu tố quyết định cho việc phòng chống lụt bão xảy ra. Khi được dự báo kịp thời, các ban ngành liên quan ở nơi mà bão lũ có thể xảy cần phối hợp chặt chẽ để giảm thiểu tối đa thiệt hại người và của. 

Đối với các hoạt động nuôi trồng thủy sản cần phải tìm ra các giải pháp cụ thể cho từng mô hình nuôi trồng thủy sản để tránh những thay đổi khắc nghiệt của khí hậu. Việc xác định vị trí nuôi phù hợp cũng có thể tránh được hiện tượng hạn hán kéo dài, mưa lũ, nồng độ muối trong ao nuôi tăng hoặc giảm quá mức. Cần phải phát triển công nghệ sinh học có thể tạo ra mới số loài nuôi có khả năng thích ứng tốt đổi với một số yếu tố môi trường (nhiệt độ, độ mặn); đổi mới công nghệ phát triển nuôi lồng bè, như có thiết kế bè có khả năng chống chiu được sóng lớn. Xác định thời gian phù hợp cho các đối tượng cho mỗi vùng có thể tránh được sự thay đổi của thời tiết.
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